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Hàng hóa và tiền tệ

Hàng tiêu dùng thiết yếu

Năng lượng Vàng (USD/oz)

Tài chính Dầu WTI (USD/b) 1 tháng

Chăm sóc sức khỏe Dầu Brent (USD/b) 1 tháng

Công nghiệp USD/VND

Công nghệ thông tin EUR/VND

Vật liệu xây dựng Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm

Bất động sản dùng Lãi suất liên ngân hàng qua đêm

Dịch vụ tiện ích Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng

Số mã không đổi 69 156

-0.4

Giá đóng cửaThị trường thế giới Thay đổi  (%)

Nguồn: Bloomberg

7,747

13,201

33,562

3,319 -1.1

-0.1

15,905

29,122

7,256

-0.2

-0.7

-0.2

-0.3

(VNIndex) VN-INDEX (%)

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

10.8 0.0% 26.1 3.8

1.7 -0.4% 15.1 1.6

Hàng tiêu dùng không thiết 

yếu
3.0 1.4% 20.8 2.4

0.8 -1.9% 13.6 2.4

7.9 1.2% 17.9 2.0

41.2 0.4% 11.5 1.8

25,720 -0.1

-4.44.35

-1.32.52

Nguồn: Bloomberg

17.2 0.6% 28.9 1.9

7.5 0.8% 10.2 1.3

Nguồn: Bloomberg

2.4 0.3% 15.7 3.6

7.2 -0.3% 12.3 2.3 5.20 -3.7

Giá đóng cửa Thay đổi  (%)

2,038 -0.3

73 -1.3

76 -1.3

23,473 0.0

6190Số mã giảm

213.91,058.3Đóng cửa (điểm)

HNXHOSEToàn cảnh thị trường

130.5717.6Khối lượng (triệu cp)

0.90.43Thay đổi (%)

116238Số mã tăng

72.6475.5Giá trị (triệu USD)

1,053.3

1,054.9

1,056.5

1,058.1

VN-INDEX

Thông tin nổi bật trong ngày:

• Tổng thống Mỹ Biden và các lãnh đạo hàng đầu Quốc hội của Đảng 
Cộng hòa đã thất bại trong việc đàm phán về vấn đề xoay quanh trần 
nợ công 31,400 tỷ USD. Chỉ còn khoảng ba tuần nữa trước khi Mỹ có 
nguy cơ vỡ nợ. Hai bên dự kiến sẽ gặp lại vào ngày 12/5 tới.

• Tiềm ẩn rủi ro vỡ nợ trong lĩnh vực bất động sản thương mại tại Mỹ. 
Các chuyên gia bình ổn tài chính của Fed cảnh báo rằng lãi suất cao 
đang làm gia tăng rủi ro của các khoản nợ từ lĩnh vực bất động sản 
thương mại của Mỹ, bao gồm phân khúc cao ốc văn phòng cho thuê.

• Nhà đầu tư trong nước mở mới chưa đến 23,000 tài khoản chứng 
khoán trong tháng 4, thấp nhất trong hơn 3 năm, theo số liệu từ Trung 
tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS). Lũy kế cuối tháng 4, số tài 
khoản chứng khoán đạt 7 triệu tương đương 7% dân số.

• Lũy kế 4T/2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng mạnh với 
giá trị vượt 1.5 tỷ USD. Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo Việt 
Nam 4 tháng đầu năm tăng lần lượt 3.6% và 54.5% so với cùng kỳ 
năm 2022, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong các nông sản chủ lực.

Nhận định thị trường: 

Dòng tiền được lan tỏa và hướng tới các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và 
nhỏ. Độ rộng thị trường nghiêng về sắc xanh với 64% các mã đóng cửa 
tăng điểm. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1058.26 điểm (+4.49 điểm 
~0.43%).

Khối ngoại bán ròng nhẹ 27.5 tỷ đồng tập trung ở CTG (-113.6 tỷ), VPB (-
28.3 tỷ), GMD (-27.7 tỷ), VCB (-19.2 tỷ). Ở chiều ngược lại, lực mua tập 
trung ở STB (63.8 tỷ), SSI (31.7 tỷ), NLG (13.9 tỷ), KBC (17.7 tỷ).

VN-Index đóng cửa với nên doji xanh và thanh khoản cao. Dòng tiền 
đang có dấu hiệu chuyển dịch giữa các nhóm ngành, tuy nhiên các mã cổ 
phiếu vốn hóa lớn vẫn như ngân hàng, dầu khí vẫn chưa sẵn sàng cho 
một nhịp tăng lớn nên xu hướng chung của thị trường sẽ tiếp tục dao 
động trong biên độ hẹp. Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu 
chưa vỡ xu hướng (mất nền tích lũy, vận động dưới MA20 v..v..). 
Ngưỡng hỗ trợ của VN-Index tại 1051 và kháng cự tại 1084.
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Top cổ phiếu làm VN-INDEX giảm điểm Top cổ phiếu làm HNX-INDEX giảm điểm

Top cổ phiếu thanh khoản cao nhất Top cổ phiếu thanh khoản cao nhất

Khối ngoại - hôm nay

Khối ngoại mua nhiều nhất (Giá trị) Khối ngoại mua nhiều nhất (Giá trị)

Khối ngoại bán nhiều nhất (Giá trị) Khối ngoại bán nhiều nhất (Giá trị)

HOSE HNX

VND VND

Mã cp Giá đóng 

cửa

Thay đổi 

(VND)

Thay đổi 

(%)

Giá trị

(tỷ VND)

Tác động VN-

INDEX

Mã cp Giá đóng 

cửa

Thay đổi 

(VND)

Thay đổi 

(%)

Giá trị

(tỷ VND)
Tác động VN-

INDEX

KSF 40,600 -1,400 -3.33 0.5 -0.344GAS 93,200 -900 -0.96 23 -0.431

NVB 13,800 -200 -1.43 1.9 -0.165VCB 92,000 -300 -0.33 38 -0.355

SHN 7,300 -100 -1.35 0.1 -0.019DHG 109,000 -1,400 -4.30 3 -0.160

-1.98 1.3 -0.019HPG 21,700 -100 -0.46 190 -0.146

BID 45,000 -100 -0.22 27 -0.127

VNR 24,800 -500

344 0.380

Thay đổi 

(VND)

Thay đổi 

(%)

AMV 4,600 -100 -2.13 12.2 -0.017

2.78

VND VND

Mã cp Giá đóng 

cửa

Thay đổi 

(VND)

Thay đổi 

(%)

Giá trị

(tỷ VND)

Tác động VN-

INDEX

Mã cp Giá đóng 

cửa

Giá trị

(tỷ VND)

Tác động VN-

INDEX

CEO 25,600 1,000 4.07 299 0.317SSI 22,500 250 1.12 428 0.094

DXG 14,300 900 6.72 488 0.138 SHS 11,100 300

MBS 17,500 -100 -0.57 64 -0.016DIG 19,150 650 3.51 407 0.099

PVS 26,000 100 0.39 64 0.039STB 26,350 600 2.33 380 0.283

IDC 40,000 200 0.50 64 0.076VND 15,300 250 1.66 287 0.076

MUA 17.9 0.4 MUA 609.9 7.7

Khối lượng (triệu cp) HOSE HNX Giá trị (tỷ VND) HOSE HNX

BÁN 30.1 1.2 BÁN 818.4 32.2

% toàn thị trường 3.2% 0.5% % toàn thị trường 6.6% 0.6%

MUA (BÁN) RÒNG (12.3) (0.8) MUA (BÁN) RÒNG (208.5) (24.5)

% toàn thị trường 5.5% 1.5% % toàn thị trường 8.8% 2.6%

Mã cp Giá đóng Thay đổi Thay đổi Giá trị Tác động VN-

HOSE HNX

VND VND

Mã cp Giá đóng Thay đổi Thay đổi Giá trị Tác động VN-

CEO 25,600 1,000 4.07 7 0.000STB 26,350 600 2.33 66 0.283

TNG 19,600 100 0.51 4 0.000VNM 70,500 -200 -0.28 58 -0.105

PVS 26,000 100 0.39 2 0.000FUEVFVND 22,300 140 0.63 43 0.000

PLC 33,000 0 0.00 1 0.000SSI 22,500 250 1.12 43 0.094

BAX 75,000 500 0.67 1 0.000KBC 27,800 300 1.09 41 0.058

250 0.89 114 0.301

VND VND

Mã cp Giá đóng Thay đổi Thay đổi Giá trị Tác động VN- Mã cp Giá đóng 

PVS 26,000 100 0.39 7 0.000

Thay đổi Thay đổi Giá trị Tác động VN-

1 0.000VNM

DTD 27,200 2,400 9.68 6 0.000VCB 92,000 -300 -0.33 55 -0.355

22,300 140 0.63 53 0.000 700 1.40

-100 -1.14

BVS 22,600 500 2.26 0 0.000VPB 19,550 100 0.51 39 0.169

CTG 28,250

70,500 -200 -0.28 46 -0.105

VCS 50,800

TC6 8,700

3 0.000FUEVFVND

-1000

-500

0

500 Diễn biến giao dịch ròng khối ngoại (Tỷ đồng)

HOSE HNX
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